VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO VIỆC KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm chủ yếu trong khâu sản xuất và tập trung vào thành phẩm nhằm loại bỏ những  sản  phẩm  không  đạt  yêu  cầu  về  chất  lượng.  Tuy  nhiên,  thực  tế  cho  thấy không  thể  nào  kiểm  tra  được  hết  một  cách chính  xác các sản  phẩm. Rất nhiều trường hợp người ta loại bỏ nhầm các sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng, mặt khác, cũng rất nhiều  trường  hợp,  người  ta  không  phát  hiện  ra  các  sản  phẩm  kém  chất lượng và đưa nó ra tiêu thụ ngoài thị trường. Thực tế này khiến cho các nhà quản trị chất lượng phải mở rộng việc kiểm tra chất lượng ra toàn bộ quá trình sản xuất, đó chính là “kiểm soát chất lượng”.
1.  Khái niệm về kiểm soát chất lượng:
Theo  ISO  9000:2000  “Kiểm  soát  chất lượng là một phần của quản lý chất lượng tập trung vào thực hiện các yêu cầu chất lượng”.
Để kiểm soát chất lượng, công ty phải kiểm soát được mọi yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo ra chất lượng, phải tìm ra các nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, giải quyết tốt các điều kiện cho sản xuất từ gốc mới có kết quả cuối cùng là chất lượng sản phẩm. Việc kiểm soát này nhằm ngăn ngừa sản xuất ra những sản phẩm khuyết tật. Nói chung, kiểm soát chất lượng là kiểm soát các yếu tố sau đây:

- Kiểm soát con người thực hiện
- Kiểm soát phương pháp và quá trình sản xuất
- Kiểm  soát  nguyên  vật  liệu  đầu  vào
- Kiểm soát thiết bị sản xuất, bảo dưỡng thiết bị
- Kiểm soát môi trường làm việc
2. Khái niệm về kiểm soát chất lượng toàn diện (Total Quality Control - TQC):
Thuật ngữ kiểm soát chất lượng toàn diện (Total Quality Control-TQC) được Armand  V.  Feigenbaun  định  nghĩa:  “Kiểm  soát  chất  lượng  toàn  diện  là  một  hệ thống có hiệu quả để nhất thể hóa các nổ lực phát triển, duy trì và cải tiến chất lượng  của  các  nhóm  khác  nhau  vào  trong  một  tổ  chức  sao  cho  các  hoạt  động Marketing, kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ có thể tiến hành một cách kinh tế nhất, cho phép thỏa mãn hoàn toàn khách hàng.”
Kiểm soát chất lượng toàn diện huy động nỗ lực của mọi đơn vị trong doanh nghiệp vào các quá trình có liên quan đến duy trì và cải tiến chất lượng. Điều này sẽ giúp  tiết  kiệm  tối  đa  trong  sản  xuất,  dịch  vụ  đồng  thời  thỏa  mãn  nhu  cầu  khách hàng.

Mục  tiêu  của  kiểm  soát  chất  lượng  toàn  diện:  tiêu  chuẩn chất lượng duy nhất được chấp nhận là Zéro đối với sản phẩm không đạt chất lượng ở đầu ra (mục tiêu phấn đầu của hệ thống TQC). 
3. Tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng:
Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng chính là cơ sở cho việc đảm bảo mục tiêu chất lượng của doanh nghiệp. Muốn có chất lượng cao, nhất thiết phải xây dựng và áp dụng các mô hình, hệ thống kiểm soát chất lượng tiên tiến đó chính là một trong những công cụ để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiện nay có thể thấy rằng, chính sự ưu biệt của hệ thống kiểm soát chất lượng là sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp với các lý do sau:

- Kiểm soát chất lượng mang lại lợi ích nhiều hơn khoản đầu tư mà doanh nghiệp bỏ ra.

- Hướng doanh nghiệp vào sự không ngừng và liên tục phải cải tiến. Từ đó giúp doanh nghiệp tăng năng suất.

- Bộ máy doanh nghiệp được vận hành linh hoạt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

- Giúp cho doanh nghiệp tạo ra sản phẩm phù hợp và đáp ứng yêu cầu thị trường, thu hút khách hàng, nâng cao thị phần tạo ra lợi thế cạnh tranh và lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.
Kiểm soát chất lượng đóng một vai trò quan trọng trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà quản lý doanh nghiệp. Kiểm soát chất lượng được thực tốt một cách toàn diện sẽ góp phần:

- Giảm chi phí do ít sai lỗi, ít phải tái chế lại sản phẩm, không lãng phí thời gian
- Thiết bị được huy động công suất cao hơn, giao nhận nhanh hơn, dẫn đến năng suất cao.

- Chiếm lĩnh thị trường nhờ năng suất cao và giá thành hạ hơn, sản xuất kinh doanh đứng vững và phát triển; do đó nâng cao được sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường và hội nhập.
4.  Kiểm soát chất lượng toàn diện (Total Quality Control-TQC):
4.1. Phương pháp đánh giá dựa trên sự đo lường các yếu tố phi tài chính
4.1.1. Đánh giá chất lượng nhà cung cấp:
Chất lượng nhà cung cấp được đánh giá thông qua việc cung ứng nguyên vật liệu đầu vào của nhà cung cấp có đạt yêu cầu chất lượng và không cần kiểm tra chất lượng đầu vào. Đo lường tỷ lệ nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn và cả số tiền thiệt hại cho mỗi nhà cung cấp, để có đánh giá chính xác.

Ngoài ra, chúng ta còn đánh giá dựa vào một số chỉ tiêu khác như theo dõi việc giao hàng đúng hạn, xu hướng giá của nhà cung cấp, sự sẵn lòng hợp tác giải quyết vấn đề khi có sự cố…

Việc đánh giá này sẽ giúp ta lựa chọn được  nhà cung cấp đầu vào tốt nhất cho quá trình sản xuất. Từ đó sẽ hạn chế được rủi ro, lãng phí nguồn lực trong quá trình sản xuất, giúp doanh nghiệp tiết giảm được chi phí lưu kho nguyên vật liệu.

4.1.2. Đánh giá chất lượng trong dây chuyền sản xuất:
Chất lượng trong dây chuyền sản xuất được đánh giá thông qua:

Tỷ lệ hư hỏng (Part-per-million – PPM), tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng, phế phẩm, sản phẩm cần tái chế, số lần máy phải dừng để kiểm tra do sản phẩm không đạt chất lượng. Việc đánh giá này sẽ giúp cho doanh nghiệp phát hiện được khâu nào trong quá trình sản xuất thường xảy ra sự cố, sai sót từ đó có sự điều chỉnh hợp lý.

Số  ý  kiến  cải  tiến  chất  lượng  đến  từ phía  các  nhân  viên, đặc biệt  là  từ những nhân viên trực tiếp sản xuất. Vì những nhân viên trực tiếp sản xuất là những người am hiểm nhất dây chuyền sản xuất, chất lượng nguyên vật liệu đầu vào có phù hợp với dây chuyền hay không? Nên những đóng góp ý kiến của họ là rất có giá trị cho quá trình cải tiến chất lượng sản xuất. Số lượng ý kiến đóng góp cải tiến chất lượng còn là thước đo chính cho sự đánh giá thành quả của nhà quản lý sản xuất. Chúng ta cũng có thể đánh giá tinh thần trách nhiệm của công nhân đối với công việc họ đảm nhận thông qua số ý kiến đóng góp của họ. Vì có trách nhiệm họ mới chú tâm đến việc cải tiến công việc của mình để đạt kết quả tốt hơn.

Các chỉ tiêu đo lường trong an toàn lao động (số ngày giữa các tai nạn xảy ra), vệ sinh, sự đúng hạn của các lô hàng. Đo lường độ phức tạp trong thiết kế của sản phẩm bao gồm: số công đoạn lắp ráp, mức độ chi tiết sản phẩm, phần trăm sử dụng loại nguyên liệu đặc biệt, yêu cầu bảo trì máy móc thiết bị…sẽ cho chúng ta biết được chất lượng trong khâu thiết kế sản phẩm.
4.1.3. Đánh giá chất lượng dựa vào khách hàng:
Chất lượng dựa vào khách hàng được đánh giá thông qua:

Số lần khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Phạm vi thất bại tính theo địa điểm khách hàng, trị giá hàng bán bị trả lại được người bán chấp nhận thanh toán do hàng kém chất lượng, chi phí bảo hành và chi phí dịch vụ liên quan đến hàng bán bị trả lại.

Sự đánh giá này sẽ cho thấy mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, thấy được khuyết tật của sản phẩm … từ đó cải tiến để thỏa mãn hơn nữa nhu cầu của khách hàng.

4.2. Phương pháp đánh giá dựa trên chi phí bảo đảm chất lượng
Sản phẩm có chất lượng cao nhưng vẫn có thể không mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. Một sản phẩm có sức cạnh tranh khi dựa trên sự cân bằng giữ chất lượng và chi phí để đạt chất lượng đó. Chi phí để đạt chất lượng phải được phân tích, quản lý cẩn thận để đảm bảo đạt hiệu quả lâu dài.

Chi  phí  bảo  đảm  chất  lượng  là  tất  cả  chi  phí  cho  việc  ngăn  ngừa  sản  phẩm hỏng và các chi phí liên quan đến việc giải quyết sản phẩm hỏng, không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Căn cứ vào tính chất của chi phí, chi phí của đảm bảo chất lượng
có thể chia thành bốn nhóm chủ yếu sau:

4.2.1. Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm (Prevention costs)
Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm là những chi phí cho việc thiết kế, vận hành và duy trì một hệ thống bảo đảm và kiểm soát chất lượng, ngăn ngừa sự không phù hợp trong chất lượng có thể xảy ra và giảm thiểu các sai hỏng của sự không phù hợp đó. Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm bao gồm:
Chi phí cho việc nghiên cứu thiết kế cải tiến chu trình sản xuất để cho ra sản phẩm có chất lượng cao hơn.

Chi phí cho các máy móc thiết bị để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao.

Chi  phí  để  cải  tiến  chất  lượng  nguyên  vật  liệu  đầu  vào  là  yêu  cầu  nhà cung cấp: đảm bảo nguyên vật liệu đầu vào luôn đạt chất lượng đúng với yêu cầu sản xuất, giảm chi phí kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào.

Chi phí cho chương trình bảo trì, bảo dưỡng … ngăn ngừa hư hỏng máy móc, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, không bị hư đột xuất làm gián đoạn quá trình sản xuất.

Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm được đưa vào kế hoạch và phải gánh chịu trước khi đưa vào sản xuất kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp thường  ít quan tâm đến loại chi phí này. Tuy nhiên, việc chi tiêu nhiều cho loại chi phí này doanh nghiệp sẽ giảm được những rủi ro sai hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất, từ

đó giảm được chi phí cho những sai xót trong quá trình sản xuất và những chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm (bảo hành, sửa chữa sản phẩm). Khi việc thiết kế sản phẩm, môi liên hệ với nhà cung cấp, kiểm soát tiến trình sản xuất được

cải thiện, doanh nghiệp cũng có thể giảm được chi phí kiểm tra chất lượng trong dây chuyền sản xuất.

Vì vậy, hàng năm các doanh nghiệp phải lập kế hoạch chi tiêu cho việc “phòng ngừa sai hỏng sản phẩm ”. Hàng tháng, doanh nghiệp phải lập các báo cáo theo dõi chi phí cho việc phòng ngừa sai hỏng sản phẩm. Từ đó đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch, đánh giá việc chi tiêu cho phòng ngừa sai hỏng sản phẩm với kết quả chất lượng đạt được. Thêm nữa, doanh nghiệp cần so sánh tỷ trọng loại chi phí này so với tổng chi phí bảo đảm chất lượng, để xem khuynh hướng chi tiêu cho loại chi phí này trong doanh nghiệp. Nếu tỷ trọng này tăng qua các năm, điều này cho thấy doanh nghiệp đã hợp lý trong chi tiêu chi phí bảo đảm chất lượng.

4.2.2. Chi phí cho sự kiểm soát sản phẩm (Appraisal costs):
Những chi phí này gắn liền với việc kiểm tra, đánh giá các vật liệu đã mua, các quá trình, các sản phẩm trung gian, các thành phẩm… để đảm bảo phù hợp với các đặc thù kỹ thuật. Chi phí cho sự kiểm soát sản phẩm bao gồm:
Chi  phí  cho  việc  kiểm  tra  nguyên  vật  liệu  đầu  vào,  kiểm  tra  quá  trình chuẩn bị sản xuất, kiểm tra trong suốt quá trình sản xuất, kiểm tra các sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và sản phẩm, dịch vụ cuối cùng.

Chi phí kiểm nghiệm cả hệ thống kiểm soát chất lượng vận hành có như ý muốn không.

Chi phí kiểm tra hiện trường sản xuất

Chi phí cho việc nhận định và kiểm tra chất lượng định kỳ.

Chi phí cho việc nhận định và đánh giá các cơ sở cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho mình.(phân loại người bán).

Kiểm soát bao gồm hai khâu là: đánh giá và kiểm tra. Công tác kiểm tra sẽ được thực hiện thường xuyên, còn đánh giá sẽ được thực hiện định kỳ. Chi phí kiểm soát sản phẩm là loại chi phí không tạo ra giá trị gia tăng trong sản phẩm vì chúng ta

chỉ kiểm tra và đánh giá những công việc đã xong, do đó nếu phát hiện sai sót thì mọi việc cũng đã xảy ra, muốn sửa chữa phải tốn thêm chi phí.

Vì vậy, doanh ngiệp cần phải xây dựng kế hoạch chi tiêu cho loại hoạt động này. Hàng tháng, doanh nghiệp phải lập các báo cáo theo dõi chi phí cho công tác thẩm định. Từ đó đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch, nếu việc chi tiêu cho công tác này tiết kiệm hơn so với kế hoạch là tốt. Thêm nữa, doanh nghiệp cần so sánh  tỷ  trọng  loại  chi  phí  này  so  với  tổng  chi  phí  bảo  đảm  chất  lượng,  để  xem khuynh hướng chi tiêu cho loại chi phí này trong doanh nghiệp. Nếu tỷ trọng này giảm qua các năm, điều này cho thấy doanh nghiệp đã hợp lý trong chi tiêu chi phí bảo đảm chất lượng.

4.2.3. Chi phí cho những sai hỏng bên trong  (Internal Failure costs):
Chi  phí  cho  những  sai  hỏng  bên  trong  là  những  chi  phí  phát  sinh  do  có  sự không phù hợp hoặc sai hỏng ở một giai đoạn nào đó trong quá trình sản xuất, chi phí phát sinh do có nguyên vật liệu và sản phẩm hư hỏng. Đó là những chi phí do phải tiến hành những việc làm không cần thiết do chọn vật liệu sai, kém chất lượng, tổ chức sản xuất tồi…Chi phí cho những sai hỏng bên trong bao gồm:
- Lãng phí : Tiến hành những công việc không cần thiết, do nhầm lẫn, tổ chức kém, chọn vật liệu sai,v.v.

Ở các nhà máy, xí nghiệp, sự lãng phí trong các hoạt động thường ngày thường bị bỏ qua hay ít được quan tâm đúng mức nên thường khó tránh khỏi. Tuy loại hình sản xuất kinh doanh khác nhau, nhưng có một số loại lãng phí phổ biến thường gặp:

+ Lãng phí do sản xuất thừa: Lãng phí do sản xuất thừa phát sinh khi hàng hóa được sản xuất vượt quá nhu cầu của thị trường khiến cho lượng tồn kho nhiều, nghĩa là : Cần mặt bằng lớn để bảo quản; có nguy cơ lỗi thời cao; phải sửa chữa nhiều hơn nếu có vấn đề về chất lượng; nguyên vật liệu, sản phẩm xuống cấp.


Sản xuất trước thời biểu mà không do khách hàng yêu cầu cũng sinh lãng phí kiểu nầy. Hậu quả là cần nhiều nguyên liệu hơn, tốn tiền trả công cho những công việc không cần thiết, tăng lượng tồn kho, tăng khối lượng công việc, tăng diện tích cần dùng và tăng thêm nhiều nguy cơ khác.

+ Lãng  phí  thời  gian: Lãng phí thời  gian  cũng  rất thường gặp trong nhà máy và nhiều nơi khác nhưng rất nhiều khi chúng ta lại xem thường chúng. Ví dụ: công nhân phải chờ đợi khi máy hoàn thành một chu kỳ sản xuất, trong khi thay đổi công cụ hay cơ cấu lại sản phẩm; đợi vì máy hỏng, nguyên vật liệu đến chậm.
Các nguyên nhân của lãng phí thời gian là: Hoạch định kém, tổ chức kém; không đào tạo hợp lý; thiếu kiểm tra; lười biếng, thiếu kỹ luật Nếu có ý thức hơn và hiểu biết hơn về lãng phí kiểu này và tổ chức hành động ngay để thay đổi sẽ giúp chúng ta cải tiến được các kỹ năng giám sát và quản lý. Bằng cách sắp xếp tiến hành nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, chúng ta có thể giảm được thời gian chờ đợi.
+ Lãng phí khi vận chuyển: Trong thực tế, sự vận chuyển hay di chuyển mọi thứ một cách không cần thiết, xử lý lập lại các chi tiết sản phẩm...cũng là lãng phí do vận chuyển.

+ Lãng phí trong quá trình chế tạo: Lãng phí trong quá trình chế tạo nảy sinh từ chính phương pháp chế tạo và thường tồn tại trong quá trình hoặc trong việc thiết kế sản phẩm và nó có thể được xóa bỏ hoặc giảm thiểu bằng cách tái thiết kế sản phẩm, cải tiến qui trình. Ví dụ: Thông qua việc cải tiến thiết kế sản phẩm, máy chữ điện tử có ít bộ phận hơn máy chữ cơ học.
    + Lãng phí kho: Hàng tồn kho quá mức sẽ làm nảy sinh các thiệt hại sau: tăng chi phí; hàng hóa bị lỗi thời; không đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ; tăng số người phục vụ và các công việc giấy  tờ  liên  quan;  giảm hiệu  quả sử dụng mặt bằng.

Muốn làm giảm mức tồn kho trong nhà máy, trước hết mỗi thành viên đều phải nỗ lực bằng cách có ý thức, trước hết không cần tổ chức sản xuất số lượng lớn các mặt hàng bán chậm, không lưu trữ lượng lớn các mặt hàng, phụ tùng dễ hư hỏng theo thời gian, không sản xuất các phụ tùng không cần cho khâu sản xuất tiếp theo.

    + Lãng  phí  động  tác:  Mọi  công  việc  bằng  tay  đều  có  thể  chia  ra  thành những động tác cơ bản và các động tác không cần thiết, không làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm. Thí dụ, tại sao cứ dùng mãi một tay trong khi bạn có thể dùng hai tay để sản xuất.

    +Lãng phí do chất lượng sản phẩm kém: Sản xuất ra sản phẩm chất lượng kém, không sản xuất theo đúng tiêu chuẩn đăng ký hoặc bắt buộc và các bộ phận có khuyết tật là một dạng lãng phí thông dụng khác. Ví dụ, thời gian dùng cho việc sửa chữa sản phẩm (có khi phải sử dụng giờ làm thêm), mặt bằng để các sản phẩm này và nhân lực cần thêm để phân loại sản phẩm tốt, xấu.

Lãng phí do sự sai sót của sản phẩm có thể gây ra sự chậm trễ trong việc giao hàng và đôi khi chất lượng sản phẩm kém có thể dẫn đến tai nạn.

- Phế phẩm : Sản phẩm có khuyết tật không thể sữa chữa, dùng hoặc bán được.

- Gia công lại hoặc sửa chữa lại: Các sản phẩm có khuyết tật hoặc các chỗ sai sót đều cần phải gia công hoặc sửa chữa lại để đáp ứng yêu cầu.

- Kiểm tra lại: Các sản phẩm sau khi đã sửa chữa cũng cần thiết phải kiểm tra lại để đảm bảo rằng không còn sai sót nào nữa.

- Thứ phẩm: những sản phẩm còn dùng được nhưng không đạt qui cách và có thể bán với giá thấp, thuộc chất lượng loại hai

- Phân tích sai hỏng: những hoạt động cần có để xác định nguyên nhân bên trong gây ra sai hỏng của sản phẩm

Đây là loại chi phí tồn tại ở mọi doanh nghiệp, nó cho ta thấy sự hao phí vô ích các nguồn lực trong công ty. Nếu việc chi tiêu cho chi phí này tăng qua các năm điều đó chứng minh doanh nghiệp chưa kiểm soát tốt vấn đề chất lượng. Vì vậy, để kiểm soát được chi phí này, các doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao loại chi phí này cho từng năm và định mức cần phải giảm qua các năm. Hàng tháng, doanh nghiệp phải lập các báo cáo theo dõi chi phí này. Từ đó đánh giá việc thực tế chi tiêu cho chi phí này so với định mức, nếu việc chi tiêu này tiết kiệm hơn so với định mức là tốt.

4.2.4.  Chi phí cho những sai hỏng bên ngoài (External Failure costs):
Chi phí cho những sai hỏng bên ngoài là những chi phí phát sinh do việc đem đến những sản phẩm kém chất lượng cho khách hàng. Chi phí cho những sai hỏng bên ngoài bao gồm:
Chi phí để giải quyết và phục vụ các khiếu nại của khách hàng.

Chi phí cho sự bồi thường sản phẩm không đạt chất lượng, đổi lấy sản phẩm mới.

Chi phí sửa chữa và bảo hành những sản phẩm sai sót, hư hỏng trong thời gian còn bảo hành.


Chi phí cho hàng bị trả lại: chi phí điều tra nghiên cứu các sản phẩm bị trả lại, chi phí vận chuyển trở về và sửa chữa các sản phẩm trả lại.
Chi phí lưu kho những sản phẩm bị trả lại, những sản phẩm bảo hành…

Chi phí liên quan đến việc kiện tụng về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm không đạt chất lượng và các yêu sách của khách hàng.


Chi phí xã hội hay chi phí môi trường.

Cũng giống như chi phí cho những sai hỏng bên trong, loại chi phí này cũng cần giảm chi tiêu qua các năm.
Bảng 1: Bảng tóm tắt nội dung chi phí bảo đảm chất lượng trong kiểm soát chất lượng toàn diện
	Loại chi phí bảo đảm chất lượng
	Nội dung
	Mục tiêu

	1/  Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm (Prevention costs)
	- Chi phí cho việc thiết kế và xây dựng quy trình sản xuất.
- Chi phí cho máy móc thiết bị để sản  xuất  ra  các  sản  phẩm  chất lượng cao.

- Chi phí cải tiến chất lượng NVL đầu vào.

- Chi phí cho chương trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc…

- Chi   phí   huấn   luyện   về   chất lượng.
	-  Chi  tiêu  nhiều  cho  loại chi  phí  này  doanh  nghiệp sẽ  giảm  được giảm được chi phí cho  những sai sót trong quá trình sản xuất và những chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Tăng tỷ trọng chi phí loại này trong tổng chi phí   bảo   đảm   chất   lượng qua các năm.

	2/ Chi phí cho sự kiểm soát sản phẩm (Appraisal costs)
	- Chi  phí  cho  việc  kiểm  tra  NVL đầu  vào,  kiểm  tra  quá  trình  sản xuất,  kiểm  tra  bán  thành  phẩm, thành phẩm.
- Chi  phí  kiểm  nghiệm  sự  vận hành  của  hệ  thống  kiểm  soát  chất lượng

- Chi phí kiểm tra hiện trường sản xuất.

- Chi  phí  cho  việc  nhận  định  và kiểm tra chất lượng định kỳ.

- Chi  phí  cho  việc  nhận  định  và đánh giá nhà cung cấp.
	- Chi phí này là loại chi phí không tạo ra giá trị gia tăng trong  sản  phẩm. Cần chi tiêu tiết  kiệm  hơn  so với loại  chi  phí  này,  nên  giảm dần tỷ trọng loại chi phí này trong tổng chi phí bảo đảm   chất  lượng  qua các năm.

	3/  Chi  phí  cho  những sai hỏng bên trong (Internal Failure costs)
	- Chi phí do lãng phí: do sản xuất thừa,  lãng  phí  thời  gian,  lãng  phí do  tồn  kho  quá  mức,  lãng  phí  do chất  lượng  NVL  kém,  chất  lượng sản phẩm kém.

-  Phế phẩm.
- Chi  phí  gia  công  lại  hoặc  sửa chữa lại.

- Chi phí kiểm tra lại.

- Thứ phẩm.
- Chi phí phân tích sai hỏng.
	-  Chi  phí  này  cho  thấy  sự hao  phí  vô  ích  các  nguồn lực của công ty. Xây dựng định  mức  tiêu  hao  loại  chi phí  này  cho  từng  năm  và định  mức  cần  phải  giảm qua  các  năm, chi tiêu thực tế cần tiết kiệm so với định mức. Nên  giảm  dần tỷ trọng loại chi phí này trong tổng  chi  phí  bảo đảm  chất lượng qua các năm.

	4/  Chi  phí  cho  những sai hỏng bên ngoài (External Failure costs)
	- Chi  phí  giải  quyết  các  khiếu nại của khách hàng.

- Chi phí cho sự bồi thường sản phẩm không đạt chất lượng, đổi lấy sản phẩm mới.

- Chi phí sửa chữa và bảo hành sản phẩm.
- Chi phí cho hàng bị trả lại.

- Chi  phí  lưu  kho  những  sản phẩm bị trả lại, những sản phẩm bảo hành…

- Chi  phí  liên  quan  đến  việc kiện  tụng  về  trách  nhiệm  pháp lý  đối  với  sản  phẩm  không  đạt chất lượng và các yêu sách của khách hàng.

- Chi phí xã hội hay chi phí môi trường.
	-  Xây  dựng  định  mức  tiêu hao  loại  chi  phí  này  cho từng năm và định mức cần phải giảm qua các năm, chi tiêu thực tế cần tiết kiệm so

với  định  mức.  Nên  giảm dần  tỷ  trọng  loại  chi  phí này trong tổng chi phí bảo đảm   chất   lượng   qua   các năm.


Tất cả bốn loại chi phí trên được ghi nhận trong hệ thống chi phí của các công ty. Mục tiêu của đo  lường chi phí bảo đảm chất lượng là xác định doanh nghiệp thực tế đã chi tiêu bao nhiêu chi phí cho vấn đề chất lượng. một nghiên cứu thực tế đối với các công ty ở Mỹ cho thấy, hầu hết các công ty đã chi tiêu khoảng 15% - 20% doanh thu cho vấn đề chất lượng sản phẩm. Con số này đáng để các nhà quản trị chất lượng của doanh nghiệp quan tâm.

Thực tế, những công ty ít quan tâm đến vấn đề chất lượng sẽ hoàn toàn chọn sự kiểm tra chất lượng hơn là thiết kế chương trình ngăn ngừa. Vì vậy, họ sẽ chi tiêu nhiều chi phí cho những sai hỏng bên trong và bên ngoài. Đồng thời, những công ty này cũng phải dành những khoản chí phí cho sự thẩm định để đảm bảo cho nguyên vật liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn.

Trong khí đó, những công ty quan tâm đến kiểm soát chất lượng toàn diện lại chú trọng đến chi phí phòng ngừa rủi ro. Thí dụ: Signetics Corporation – USA, một công ty về chất bán dẫn của Mỹ, đã lựa chọn chương trình kiểm soát chất lượng toàn diện sau khi đánh giá và ước lượng rằng với điều kiện sản xuất như hiện tại, để đạt được chất lượng như yêu cầu của khách hàng thì công ty cần rất nhiều nhân viên kiểm tra sản phẩm hơn là nhân viên sản xuất. Một công ty khác, The Material & Controls Group-USA, Công ty sản xuất thiết bị điện, qua nghiên cứu tình hình công ty mình cũng đã thấy rằng chi phí cho việc dò tìm, phát hiện và thay thế những điện trở không đảm bảo chất lượng ngay ở chặng đầu của quá trình sản xuất sẽ thấp hơn rất nhiều đối với chi phí cho việc sửa chữa và thay thế 5000 chi tiết thiết bị ở giai đoạn sản xuất này do không kiểm soát kỷ đầu vào.

Hai công ty trên đã nhận thấy rằng việc chi nhiều cho loại chi phí phòng ngừa sai hỏng có thể đưa đến giảm nhiều chi phí cho những sai hỏng bên trong và bên ngoài. Khi quá trình nghiên cứu sản phẩm, quan hệ với nhà cung cấp, cũng như cải tiến công cụ máy móc, bảo trì bảo dưỡng máy… được tốt, về căn bản công ty cũng có thể giảm chi phí cho sự kiểm soát sản phẩm. Khi chất lượng được gắn liền trong việc thiết kế sản phẩm và quá trình sản xuất, công ty sẽ không cần nhiều nhân viên kiểm tra sản phẩm. Trong bốn loại chi phí bảo đảm chất lượng trên, hệ thống kiểm soát chất lượng toàn điện (TQC) tập trung nhiều vào loại chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm.
Nói tóm lại, trong những năm qua, chất lượng đã trở thành vấn đề quan tâm chính của các nhà quản trị. Kế toán quản trị đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức đạt được mục tiêu chất lượng của mình bằng cách cung cấp một sự đa dạng về phương pháp đo lường và các báo cáo để thúc đẩy và đánh giá nổ lực cải tiến chất lượng của nhà quản trị.
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